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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Bản án số: 161 /2024/HS-ST 

Ngày 20 - 8 - 2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phúc.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phạm Anh Tuấn. 

2. Bà Đặng Thị Huê. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Viết Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 121/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 

5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 270/2024/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 

năm 2024, đối với bị cáo: 

Nguyễn Thanh V; sinh năm 1985; tại Thành phố Hồ Chí Minh nơi cư trú (Nơi đăng ký 

thường trú: Không; chỗ ở: Không có nơi cư trú ổn định: Làm thuê; trình độ học vấn: 1/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M 

(đã chết) và bà Lý Thị H; có vợ Bùi Thị Mỹ C có 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/11/2023 đến nay. (có mặt) 

- Bị hại:  

1. Ông Lê Văn T, sinh năm 1969; nơi cư trú: I đường số A (nay là đường L), Phường E, 

Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

2. Chị Hà Thị Kim D, sinh năm 1985; nơi cư trú: Tổ B, ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng 

Tháp. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 23 giờ 00 phút ngày 30/6/2004, Dương Thái H1, Lê Minh T1, Trần Quốc V1 

(Bé), Huỳnh Văn M1, Ung Thành T2 (N), Nguyễn Ngọc T3, Đặng Thành T4 (Đen), Đinh Văn C1 

(Đen), Nguyễn Anh D1 và Nguyễn Thanh V2 (B) cùng ngồi ăn nhậu đám ma tại Xóm L Phường 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinhsinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%BD%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2096%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2012%20(nay%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Quy%C3%AAn),%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2096%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2012%20(nay%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Quy%C3%AAn),%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2096%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2012%20(nay%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Quy%C3%AAn),%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%202,%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%202,%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%202,%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A1i%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ung%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Nhi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20L%C3%A1c%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208
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E, Quận H. Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 01/7/2004, Dương Thái H1 rủ thì được Lê Minh T1, 

Trần Quốc V1, Nguyễn Anh D1, Nguyễn Thanh V2, Huỳnh Văn M1, Ung Thành T2 đồng ý đến khu 

vực Chợ C2 Chánh Hưng P, Quận H uống cà phê. Riêng Đặng Thành T4, Nguyễn Ngọc T3, Đinh 

Văn C1 ở lại nhậu tại đám ma. Dương Thái H1 cùng cả nhóm đi theo hướng từ đường Phạm Thế 

H2 vào đường số A, Phường E, Quận H (nay là đường D). Khi đến trước sân Vận động Q thì Dương 

Thái H1, Huỳnh Văn M1, Ung Thành T2 đi trước, còn Lê Minh T1, Trần Quốc V1, Nguyễn Anh D1, 

Nguyễn Thanh V2 đi sau, mỗi nhóm cách nhau khoảng 100m. Khi nhìn thấy anh Lê Văn T (Q) 

và chị Hà Thị Kim D đang ngồi nói chuyện lề đường trước sân Vận động Q, nên Lê Minh T1 nảy 

sinh ý định cướp tài sản của anh T và chị D. Lê Minh T1 trao đổi và được Trần Quốc V1, Nguyễn 

Anh D1 và Nguyễn Thanh V2 đồng ý. Thực hiện việc cướp tài sản của anh T và chị D, Trần Quốc 

V1 liền đi đến chỗ anh T và chị D đang ngồi, rồi nói: “Bây giờ cần tiền, cho mấy ngàn uống cà 

phê…”. Anh T đứng dậy định bỏ chạy thì bị Trần Quốc V1, Lê Minh T1, Nguyễn Thanh V2 dùng 

tay đuổi đánh, còn Nguyễn Anh D1 dùng tay đánh vào mặt chị D cướp lấy điện thoại di động 

hiệu Motorola đang cầm trên tay. Sau khi cướp được điện thoại trên, Nguyễn Anh D1 cất điện 

thoại di động vào túi quần và cùng với Lê Minh T1, Trần Quốc V1, Nguyễn Thanh V2 bỏ đi. Chị 

D sau khi bị đánh và bị lấy mất điện thoại đã tri hô lên “Cướp, cướp” nhưng do đường vắng 

không có ai đuổi bắt số đối tượng nêu trên.  

 Để lấy lại điện thoại di động bị cướp, anh Lê Văn T đề nghị và được Lê Minh T5, Nguyễn 

Trọng Thế H3 đồng ý đi chung 1 xe honda quay lại truy đuổi nhóm Lê Minh T1. Khi đến ngã 3 

đường T - Đường số A, Phường E, Quận H thì bị nhóm của Lê Minh T1 đánh trả nên bỏ chạy. Lúc 

này, nhóm của Lê Minh T1 không đi uống cà phê nữa, mà có ý định quay về tiếp tục nhậu ở 

đám ma. Riêng Lê Văn T, Lê Minh T5, Nguyễn Trọng Thế H3 sau khi bỏ chạy về xóm và rủ thêm 

Nguyễn Châu V3 và một người bán cá viên chiên (không rõ lai lịch) cùng đi 2 xe honda truy 

đuổi nhóm của Lê Minh T1 đến khu vực nhà hàng N, Phường E, Quận H. 

Đang ngồi nhậu ở đám ma, nghe nhóm Lê Minh T1 bị đánh, nên Nguyễn Ngọc T3, Đặng 

Thành T4, Đinh Văn C1 đi honda chạy ra cùng với T1, Trần Quốc V1, Huỳnh Văn M1, Ung Thành 

T2, Nguyễn Anh D1, Nguyễn Thanh V2 nhặt cây trên lề đường đuổi, đánh anh T nhiều cái vào 

người làm anh T ngã xuống đường gây thương tích. Nguyễn Thanh V2 đã dùng cây tràm dài 

khoảng 80cm đánh khoảng 3-4 cái vào người anh T. Riêng anh Nguyễn Châu V3, Lê Minh T5, 

Nguyễn Trọng Thế H3 và người bán cá viên chiên bỏ chạy thoát nên không bị thương tích. Anh 

Lê Văn T được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện C3, đến ngày 5/7/2004 anh T được xuất viện .  

Ngày 5/8/2004, Tổ chức giám định pháp y Thành phố H đã có bản kết luận số 1042 kết 

luận thương tích của anh Lê Văn T như sau: “Chấn thương đầu tạo 2 sẹo 02 cm và 02cm ở trán 

bên trái và chẩm phải, ổn định. Chấn thương ngực gây: gãy 3 xương sườn phải, tràn khí màng 

phổi phải đã dẫn lưu màng phổi hiện 3 sẹo trầy sước da ở lưng, vùng ngực phải, ổn định. Tỉ lệ 

thương tật toàn bộ: 19% vĩnh viễn”. 

 Sau khi nhóm của Lê Minh T1 cướp điện thoại di động của chị Hà Thị Kim D và bị truy 

đuổi, người bán cá viên chiên đã lượm được điện thoại di động trên đưa lại cho Nguyễn Trọng 

Thế H3, H3 đưa lại cho Lê Thị Ngọc L (em của T) để nhờ  Huỳnh Đặng Huy P vào bệnh viện C3 

đưa lại cho anh T giao nộp cho Công an P1, Quận H. Đến ngày 23/9/2004, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an Q1 đã lập biên bản trao trả điện thoại di động cho anh T. 

Ngày 21/9/2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 ra Quyết định khởi tố vụ án, 

Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam bị can đối với Lê Minh T1 về hành vi “Cướp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20X%C3%B3m%20L%C3%A1c%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A1i%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%83n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ung%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ch%E1%BB%A3%20c%C3%A1%20Ch%C3%A1nh%20H%C6%B0ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20D%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%A1i%20Ho%C3%A0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BA%BF%20Hi%E1%BB%83n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2096%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2012%20(nay%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Quy%C3%AAn),%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%202,%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Th%E1%BA%BF%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BB%8Dng%20Th%E1%BA%BF%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Ng%E1%BB%8Dc%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Huy%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20b%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A3%20R%E1%BA%ABy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20T%C3%A0i
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tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, Trần Quốc V1 về hành vi “Cướp tài sản”; Lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc T3, Đặng Thành T4 về hành vi “Cố ý gây thương tích”; Quyết 

định truy nã đối với Đinh Văn C1 về hành vi “Cố ý gây thương tích”, Nguyễn Anh D1 về hành 

vi “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Ngày 15/11/2004, Quyết định khởi tố bị can và 

Quyết định truy nã đối với đối với Nguyễn Thanh V2 về hành vi “Cướp tài sản” và “Cố ý gây 

thương tích”. 

Ngày 15/02/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 ra Quyết định tạm đình chỉ 

điều tra bị can đối với Nguyễn Thanh V2.  

Ngày 18/4/2005, Tòa án nhân dân Quận 8 xét xử tuyên phạt Lê Minh T1 03 năm tù về 

tội “Cướp tài sản” và 02 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Trần Quốc V1 01 năm 06 tháng 

tù về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Ngọc T3 01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và Đặng 

Thành T4 01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo bản án số 63/2005/HSST. Viện kiểm 

sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị phúc thẩm. 

Ngày 18/4/2005, Tòa án nhân dânThành phố Hồ Chí Minh xét xử chấp nhận việc rút 

toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đình chỉ việc xét xử 

phúc thẩm. 

Ngày 21/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 bắt Nguyễn Thanh V2 theo 

Quyết định truy nã số 66 ngày 15/11/2004 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 lập biên 

bản tại Công an xã N, huyện N. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1, Nguyễn Thanh V2 đã khai nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội như trên. 

- Về vật chứng: Không có. 

- Trách nhiệm dân sự: Do bị hại vắng mặt nên sẽ giải quyết bằng vụ án khác khi có yêu 

cầu. 

Tại bản Cáo trạng số 121/CT-VKS-Q8 ngày 02/5/2024, Viện kiểm sát nhân dân Quận 

8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Thanh V2 về tội “Cố ý gây thương tích” và 

“Cướp tài sản” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 và khoản 1 Điều 168 của Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thanh V2 về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”. 

Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Viện kiểm sát 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 và khoản 1 Điều 168, điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51, Điều 55, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh V2 từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý 

gây thương tích” và từ 04 năm đến 05 năm tù về tội “Cướp tài sản”; đề nghị áp dụng Điều 55 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) buộc bị cáo chấp hành hình phạt 

chung của 02 tội từ 07 năm đến 08 năm 06 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Do bị hại vắng 

mặt nên đề nghị tách việc bồi thường để giải quyết sau theo quy định của pháp luật khi bị hại 

có yêu cầu. Về vật chứng: Không có; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Anh%20D%C5%A9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Nh%C6%A1n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Nh%C3%A0%20B%C3%A8
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
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Bị cáo không có ý kiến tranh luận; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và 

xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng 

tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Q1, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân Quận 8, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 

và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; tại các bản tự khai, biên bản 

ghi lời khai, các bị cáo trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xác định:  

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 01/7/2004, tại trước sân Vận động Q, Nguyễn Thanh V2 cùng 

đồng phạm có hành vi dùng vũ lực đánh anh Lê Văn T và chị Hà Thị Kim D, làm cho các bị hại 

lâm vào tình trạng không thể chống cự được, rồi cướp 01 điện thoại di động hiệu Motorola chị 

D đang cầm trên tay và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi cướp được điện thoại, thấy đồng bọn 

bị truy đuổi đến khu vực nhà hàng N, Phường E, Quận H, Nguyễn Thanh V2 cùng đồng phạm có 

hành vi gây thương tích cho anh Lê Văn T với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%. Bị cáo và đồng 

phạm sử dụng cây tràm dài khoảng 80cm làm công cụ phạm tội nên thuộc trường hợp “dùng 

hung khí nguy hiểm”. Đây là tình tiết định tội, định khung hình phạt của tội “Cố ý gây thương 

tích” 

[3] Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về 

tội “Cố ý gây thương tích” như sau: 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy 

hại cho nhiều người; 

…. 

i) Có tính chất côn đồ. 

… 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 

năm: 

… 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%C3%A2n%20V%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%99ng%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2096%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2012%20(nay%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Quy%C3%AAn),%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%202,%20%E1%BA%A5p%20T%C3%A2n%20B%C3%ACnh,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20Thu%E1%BA%ADn%20T%C3%A2y,%20huy%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Dung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20h%C3%A0ng%20Nh%C6%A1n%20H%C3%B2a,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Thanh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2096%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%2012%20(nay%20l%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Quy%C3%AAn),%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%205,%20Qu%E1%BA%ADn%208,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm 

a đến điểm k khoản 1 Điều này. 

...” 

[4] Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về 

tội “Cướp tài sản” như sau: 

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm 

cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, 

thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm. 

… 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.” 

[5] Thời điểm bị cáo và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội thì Bộ luật Hình sự 1999 

(sửa đổi, bổ sung năm 2009) đang có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, do có sự thay đổi pháp luật 

hình sự mới, theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tội “Cố ý gây 

thương tích” khoản 2 Điều 134 có khung hình phạt từ 02 năm đến 06 năm tù, là nhẹ hơn mức 

hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 

2009) là 02 năm đến 07 năm tù; tội “Cướp tài sản” quy định tại Điều 168 có hình phạt cao nhất 

là “tù chung thân” là nhẹ hơn mức hình phạt cao nhất tại Điều 133 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa 

đổi, bổ sung 2009) là “tử hình”. 

Do đó, để áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 

1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xem xét về tội danh và hình phạt đối với bị 

cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 134 và khoản 1 Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[6] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, 

cùng cố ý thực hiện hành vi gây thương tích nên phải chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ 

hậu quả do hành vi cùng gây ra; đồng thời bị cáo và các đồng phạm đã xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Như vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ xác 

định hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh V2 đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” và 

tội “Cướp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134và khoản 

1 Điều 168 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[7] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xét tính nghiêm trọng của tội 

phạm mà bị cáo đã thực hiện, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời 

gian nhất định bằng hình phạt tù có thời hạn nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có 

ích, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa phạm tội mới; đồng 

thời phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong xã hội. 

[8] Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và tội “Cướp 

tài sản” là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng 

đối với các bị cáo là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội nên có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải về lỗi lầm mình gây ra, mong được hưởng sự khoan hồng của 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
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pháp luật; bị cáo có trình độ học vấn còn hạn chế, hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn và 

nhân thân tốt. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để giảm nhẹ một phần hình phạt mà đáng ra bị cáo 

phải chịu.  

[9] Sau khi phạm tội trong vụ án này, bị cáo đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết 

định truy nã, điều này đã gây khó khăn cho việc điều tra vụ án, thể hiện ý thức chấp hành pháp 

luật của bị cáo là chưa tốt. Do đó, khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét để có mức 

hình phạt phù hợp với ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo. 

[10] Bị cáo Nguyễn Thanh V2 phạm tội thuộc trường hợp phạm nhiều tội nên Hội đồng 

xét xử tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của hai tội theo quy định tại 

Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[11] Xét các bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm nhưng chỉ mang tính nhất thời, 

giản đơn không có tính tổ chức. Do đó, khi xem xét, quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử áp 

dụng Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xem xét quyết 

định hình phạt phù hợp với tính chất, vai trò của bị cáo. 

[12] Xét thấy, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho 

thấy bị cáo không có công việc, thu nhập không ổn định, điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên 

Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[13]  Về vật chứng: Không có. 

[14] Về trách nhiệm dân sự: Do bị hại vắng mặt nên Hội đồng xét xử tách yêu cầu bồi 

thường thiệt hại để giải quyết sau theo quy định của pháp luật khi bị hại có yêu cầu. 

[15] Đối với các đồng phạm của bị cáo: Ngày 18/4/2005, Tòa án nhân dân Quận 8 xét 

xử tuyên phạt Lê Minh T1 03 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 02 năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”; Trần Quốc V1 01 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản”; Nguyễn Ngọc T3 01 năm tù về 

tội “Cố ý gây thương tích” và Đặng Thành T4 01 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo bản 

án số 63/2005/HSST. Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị phúc thẩm. 

Ngày 18/4/2005, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử chấp nhận việc rút toàn bộ 

kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đình chỉ việc xét xử phúc 

thẩm. 

 [16] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ quy định tại các điều 23, 26 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134, khoản 1 Điều 168; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 38, Điều 55, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Minh%20T%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%C3%A0nh%20T%C3%A2m
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh V2 03 (ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 04 

(bốn) năm tù về tội “Cướp tài sản”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 07 

(bảy) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/11/2023. 

- Căn cứ vào các điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh V2 nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, tính kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng 

mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính từ ngày nhận được bản án hoặc 

bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  

- VKS ND Quận 8; 

- VKS ND TP. HCM;  

- CQ ĐT CA Quận 8; 

- CQ THA HS CA Quận 8; 

- Nhà tạm giữ CA Quận 8;  

- Chi cục THA DS Quận 8; 

- Người tham gia tố tụng khác; Nguyễn Thị Phúc 

- TAND TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- PC53; 

- Lưu: HS, VT. 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Vinh

